
DANH SÁCH 

CÁN BỘ ĐƯƠNG CHỨC DIỆN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỈNH CỦA SỞ NỘI VỤ NĂM 2025 
(Kèm theo Công văn số:                /SNV-VP ngày              /              /2025) 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Địa chỉ hiện nay 

Chức vụ,  

đơn vị công tác 
Ghi chú 

I Đối tượng B     

1 Vũ Văn Kiên 04/01/1979 Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Giám đốc Sở Nội vụ  

2 Cù Trọng Khang 02/7/1965 Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Phó Giám đốc Sở Nội vụ  

3 Nguyễn Thị Tươi 06/02/1972 Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Phó Giám đốc Sở Nội vụ  

4 Nguyễn Thị Thiều Hương 22/4/1980 Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Phó Giám đốc Sở Nội vụ  

5 Nguyễn Khắc Sang 03/6/1979 Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Phó Giám đốc Sở Nội vụ  

II Đối tượng C     

1 Nguyễn Đình Tuệ 09/11/1984 Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên 
Trưởng ban Thi đua - 

Khen thưởng, Sở Nội vụ 

Cán bộ không thuộc đối 

tượng A, B có phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7 

2 Nguyễn Anh Tuấn 05/8/1969 Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên 
Phó Trưởng phòng Tổ 

chức, biên chế, Sở Nội vụ 
Hệ số lương hiện hưởng: 

6.10 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

CÁN BỘ ĐƯƠNG CHỨC DIỆN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỈNH GIẢM CỦA SỞ NỘI VỤ NĂM 2025  

(Kèm theo Công văn số:                /SNV-VP ngày              /          /2025) 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Địa chỉ hiện nay Lý do giảm Ghi chú 

I Đối tượng C     

1 Trương Văn Toàn 20/12/1972 Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên 
Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch 

sử, Sở Nội vụ 
Hệ số chức vụ 

hiện hưởng: 0,5 
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